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MỞ ĐẦU

1. Đặt vấn đề

Một trong những chức năng chính của máy tính là xử lý dữ liệu và lưu trữ.
Bên cạnh việc xử lý nhanh, người ta còn quan tâm đến việc lưu trữ được nhiều dữ
liệu nhưng lại tiết kiệm được vùng nhớ và giảm chi phí lưu trữ . Về mặt lý thuyết thì
các thiết bị lưu trữ là không có giới hạn nhưng ngày nay do nhu cầu xử lý nhiều tập
tin, nhiều loại dữ liệu trong cùng một tệp do vậy mà kích thước tệp trở nên khá lớn.
Những vấn đề trên nảy sinh ra khái niệm nén dữ liệu, nén dữ liệu là quá trình làm
giảm lượng thông tin “dư thừa” trong dữ liệu gốc, do vậy lượng thông tin thu được
sau nén thường nhỏ hơn dữ liệu gốc rất nhiều. Nén dữ liệu là giải pháp hợp lý nhất
nhằm mục đích giảm chi phí cho người sử dụng.

Như chúng ta cũng đã biết tiếng Việt là một ngôn thuộc hệ thống chữ cái Latin
sử dụng nhiều dấu đi kèm với nguyên âm. Với bảng mã ASCII 8 bit sử dụng phổ
biến trên máy tính, chúng ta có thể mã hóa 256 ký tự. Để đưa tiếng Việt vào máy
tính, các phần mềm tiếng Việt hiện nay sử dụng một trong hai phương pháp mã hóa
: mã dựng sẵn hoặc mã tổ hợp để xây dựng trang mã ký tự tiếng Việt. Bảng mã phổ
biến nhất chúng ta thường sử dụng là bảng mã Unicode để thể hiện tiếng Việt.
Nhưng bảng mã Unicode yêu cầu 16 bit để thể hiện một ký tự điều này sẽ dẫn đến
sự lãng phí và dư thừa dữ liệu.

Vì vậy, “ Nén văn bản tiếng Việt theo Huffman ” được em chọn làm luận văn
tốt nghiệp của mình.

2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

2.1. Đối tượng

− Các phần mềm nén dữ liệu;

− Các thuật toán nén dữ liệu;

− Các phương pháp mã hóa tiếng Việt;

− Hệ thống phần mềm nén dữ liệu từ đó ứng dụng vào để nén dữ liệu cho tiếng
Việt.
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2.2. Phạm vi

− Các khái niệm của ký tự mã hóa, các thuật toán của nén văn bản. Kiến trúc,
chức nãng và các thành phần của nén dữ liệu cụ thể cho bài toán nén văn bản
Tiếng việt sử dụng phương pháp mã hóa Huffman.

− Các chức nãng chính và quy trình thực thi của bài toán nén dữ liệu;

− Hệ thống chương trình cho bài toán nén dữ liệu;

Vì thời gian có hạn, trong khuôn khổ một luận văn tốt nghiệp cao học, việc
giải quyết bài toán nén dữ liệu chỉ giới hạn ở một vài thuật toán nén cổ điển.

3. Hướng nghiên cứu của đề tài

− Tìm hiểu tổng quan về nén dữ liệu và nghiên cứu một thuật toán nén cụ thể

− Tìm hiểu bài toán nén dữ liệu, tiến hành phân tích;

−  Thu thập các số liệu có liên quan;

− Phân tích, đánh giá thông qua các số liệu thu thập được;

− Cài đặt thực nghiệm.

4. Phương pháp nghiên cứu

− Nghiên cứu các tài liệu và viết tổng quan;

− Phương pháp khảo sát thực tế;

− Phương pháp phân tích và đánh giá các thuật toán;

− Nghiên cứu triển khai thuật toán và thử nghiệm hệ thống.

5. Ý nghĩa khoa học của luận văn

− Bản thân hiểu sâu hơn và áp dụng được các thuật toán của nén dữ liệu vào
thực tế;

− Triển khai một số thuật toán nén dữ liệu qua đó ứng dụng chính là phương
pháp mã hóa Huffman vào tiếng Việt;

− Xây dựng được chương trình nén dữ liệu dành cho tiếng Việt trên máy tính.
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CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ NÉN DỮ LIỆU

1.1. Sơ lược về nén dữ liệu

1.1.1. Khái niệm về nén dữ liệu

Nén là một quá trình giảm lượng không gian cần thiết để biểu diễn cùng một

lượng thông tin cho trước. Người ta còn gọi nén là biến đổi một luồng ký hiệu thành

một luồng các từ mã.

Quá trình nén như sau:

Hình 1. Quy trình nén dữ liệu

Trong đó:

- Văn bản là văn bản ban đầu cần nén.

- Mô hình là tập hợp các chữ cái cùng quy tắc được sử dụng để xử lý các chữ

cái vào và đưa ra các từ mã. Một mô hình sẽ xác định chính xác xác suất xuất

hiện của từng chữ cái và một bộ mã sẽ tạo ra các từ mã dựa trên xác suất đó.

- Mã hoá là chỉ quá trình thay thế các chữ cái trong văn bản ban đầu bằng các từ

mã tương ứng để đưa ra bản mã chính xác.

Như vậy, quá trình nén diễn ra như sau: quá trình mô hình căn cứ vào văn  bản

cần nén sẽ tạo ra các từ mã. Sau đó, từ bộ từ mã vừa tạo được và văn bản ban đầu

quá trình nén sẽ đưa ra bản mã.

Văn bản

Mô hình

Mã hoá

Bản mã



4

Mã hoá và mô hình là hai giai đoạn hoàn toàn khác nhau vì trong giai đoạn mô

hình có rất nhiều cách để xử lý các chữ cái của văn bản mà cùng sử dụng một

phương pháp xây dựng mã để cho ra các từ mã.

Nếu bản mã có kích thước nhỏ hơn văn bản thì phương pháp nén đó có hiệu

quả.

Ví dụ:

Chúng ta sử dụng cùng phương pháp mã Huffman cho hai mô hình khác nhau:

- Mô hình 1: dựa trên xác suất độc lập của từng chữ cái xuất hiện bất kì trong

văn bản.

- Mô hình 2: cần tính được xác suất phụ thuộc dựa trên những chữ cái nhận

được lúc đó trong văn bản.

Do mô hình khác nhau nên cùng sử dụng mã Huffman để đưa ra từ mã nhưng

hiệu quả nén của chúng rất khác nhau.

Tuy nhiên, chúng ta vẫn quen dùng từ mã hoá để chỉ cho cả quá trình nén văn

bản mặc dù đó chỉ là một giai đoạn của một quá trình nén.

Người ta thường mã hoá thông qua các từ mã của một bảng chữ cái nào đó.

Có thể có nhiều thuật toán nén dữ liệu khác nhau. Mỗi thuật toán có một kiểu

dữ liệu nhất định và cùng một số modem có đặc điểm nén thích ứng có nghĩa là

chúng có khả năng chọn thuật toán nén thích hợp phụ thuộc vào kiểu dữ liệu cần

nén. Trong số các cách mã thì cách nào mã ngắn hơn chúng ta nói là nó nén tốt hơn

(so với cách mã khác).

1.1.2. Những vấn đề phải giải quyết trong nén dữ liệu

Mục tiêu của nén dữ liệu là đưa ra thuật toán để giảm thiểu sự l ãng phí từ

những phần giống nhau khi biểu diễn dữ liệu. Thông thường một chương trình nén

cần quan tâm đến khả nãng nó có thể cẳt triết được nhiều hay ít dung lượng của dữ

liệu sau khi nén, điều này còn phụ thuộc vào thuật toán, và điều kiện đầu vào của dữ

liệu. Như vậy những dữ liệu đầu vào khác nhau có thể đòi hỏi những thuật toán

khác nhau để nhận diện nhậy nhất những chỗ tiêu sài lãng phí bộ nhớ. Cần nhận ra


